
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ
Nhu cầu hỗ trợ của các bản xã Mường Khoa năm 2026

(Kèm theo Thông báo số 132/TB-DVTH ngày 10/9/2026 của Trung tâm Dịch vụ xã Mường Khoa)

TT Họ và tên chủ
hộ

Loại hộ năm 2026

Tên bản Tên máy Số lượng
(máy) Ghi chú

Nghèo Cận
nghèo

Hộ khác
(Thoát

nghèo từ
2023,
2024)

1 Giàng A Dê x Hô Bon

Máy xới đất
KAMASST 300DL: Động cơ: KAMA 178 hoặc
KM178 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~4.0kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1

2 Giàng Thị Sú x Hô Bon

Máy xới đất
KAMASST 300DL: Động cơ: KAMA 178 hoặc
KM178 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~4.0kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1

3 Tình A Gia x Hô Bon

Máy xới đất
KAMASST 300DL: Động cơ: KAMA 178 hoặc
KM178 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~4.0kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1

4 Sùng A Căng x Hô Bon

Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn
cao);  Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu
động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt;
Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất sứ: Nhật Bản mới 100%

1

5 Sùng A Lềnh x Hô Bon

Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn
cao);  Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu
động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt;
Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất sứ: Nhật Bản mới 100%

1

6 Vàng Thị Dua x Hô Bon

Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn
cao);  Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu
động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt;
Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất sứ: Nhật Bản mới 100%

1
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7 Hàng A Nắng x Hô Bon

Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn
cao);  Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu
động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt;
Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất sứ: Nhật Bản mới 100%

1

8 Giàng Thị Chu x Hô Bon

Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn
cao);  Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu
động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt;
Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất sứ: Nhật Bản mới 100%

1

9 Sùng A Cu x Hô Bon

Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn
cao);  Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu
động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt;
Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất sứ: Nhật Bản mới 100%

1

10 Giàng Thị Di x Hô Bon

Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn
cao);  Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu
động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt;
Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất sứ: Nhật Bản mới 100%

1

11 Hạng A Ế x Hô Bon

Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn
cao);  Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu
động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt;
Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất sứ: Nhật Bản mới 100%

1

12 Sùng A Cu x Hô Bon

Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn
cao);  Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu
động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt;
Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất sứ: Nhật Bản mới 100%

1

13 Hạng A Phô x x Hô Bon

Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn
cao);  Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu
động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt;
Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất sứ: Nhật Bản mới 100%

1

14 Hàng A Nhà x x Hô Bon

Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn
cao);  Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu
động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt;
Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất sứ: Nhật Bản mới 100%

1

15 Thào Thị Giàng x x Hô Bon

Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn
cao);  Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu
động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt;
Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất sứ: Nhật Bản mới 100%

1

16 Sùng A Nử x Hô Bon

Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn
cao);  Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu
động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt;
Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất sứ: Nhật Bản mới 100%

1

17 Giàng Thị Minh x Hô Bon

Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn
cao);  Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu
động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt;
Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất sứ: Nhật Bản mới 100%

1

18 Giàng Thị Sáng x Hô Bon

Máy hái chè đôi OCHIAI: Độ dài lưỡi: 1140 mm (dàn
cao);  Kiểu máy: Máy đôi; Động cơ: OCHIAI; Kiểu
động cơ: Xăng hai thì; Nhiên liệu: Xăng pha nhớt;
Năng xuất: ~2500kg/8h; Xuất sứ: Nhật Bản mới 100%

1
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19 Vàng A Tang x Hô Bon

 Máy đập lúa liên hoàn tổng hợp Thanh Tuyền
2200 (tự hành)
+ Tốc độ: ⋚ 900  V/ph
+ Công suất: ⋚ 15 Mã lực
+ Năng suất: ⋚  5 phút/ sào Bắc Bộ
- Động cơ dầu 1115 (D24)
+ Nhiên liệu: dầu diesel
+ Làm mát bằng két nước
+ Công suất: ~24 mã lực
+ Khởi động: tay quay
Máy mới 100%

1

20 Sùng A Chinh x Hô Tra

Máy xới đất
KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc
KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~6.5kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1

21 Giàng Thị Như x Hô Tra

Máy xới đất
KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc
KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~6.5kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1

22 Châu A Mang x Hô Tra

Máy xới đất
KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc
KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~6.5kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1

23 Giàng A Tăng x Hô Tra

Máy xới đất
KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc
KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~6.5kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1
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24 Cứ A Phòng x Hô Tra

Máy xới đất
KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc
KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~6.5kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1

25 Châu A Mềnh x Hô Tra

Máy xới đất
KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc
KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~6.5kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1

26 Giàng A Giống x Hô Tra

Máy xới đất
KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc
KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~6.5kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1

27 Vàng Thị Giảng x Hô Tra

Máy xới đất
KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc
KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~6.5kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1

28 Vàng Thị Si x Hô Tra

Máy xới đất
KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc
KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~6.5kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1
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29 Vàng A Hằng x Hô Tra

Máy xới đất
KAMASST 400DL: Động cơ: KAMA 186 hoặc
KM186 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~6.5kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1

30 Vàng A Chư
(Giàng Thị Cở) x Hô Tra

Máy xới đất
KAMASST 300DL: Động cơ: KAMA 178 hoặc
KM178 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~4.0kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1

31 Châu A Năng x Hô Tra

Máy xới đất
KAMASST 300DL: Động cơ: KAMA 178 hoặc
KM178 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~4.0kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1

32 Vàng A Mao x Hô Tra

Máy xới đất
KAMASST 300DL: Động cơ: KAMA 178 hoặc
KM178 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~4.0kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1

33 Vàng A Pa x Hô Tra

Máy xới đất
KAMASST 300DL: Động cơ: KAMA 178 hoặc
KM178 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~4.0kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1
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34 Thào A Lý x Hô Tra

Máy xới đất
KAMASST 300DL: Động cơ: KAMA 178 hoặc
KM178 Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~4.0kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1

35 Châu A Sình x Hô Tra

Máy xới đất
KAMASST 188: Động cơ: KAMA 188 hoặc KM188
Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~7,0kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1

36 Giàng A Tùng x Hô Tra

Máy xới đất
KAMASST 188: Động cơ: KAMA 188 hoặc KM188
Hoặc KAMA (có đuôi F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~7,0kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000mm
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới

1

36 Thào A Nùng x Hô Tra

Máy đập lúa liên hoàn tổng hợp Thanh Tuyền
2200 (tự hành): Tốc độ: ⋚ 900  V/ph; Công suất: ⋚
15 Mã lực; Năng suất: ⋚  5 phút/ sào Bắc Bộ;
Động cơ dầu 1115 (D24); Nhiên liệu: dầu diesel;
Làm mát bằng két nước; Công suất: ~24 mã lực;
Khởi động: tay quay. Máy mới 100%

1

37 Thào A Đề x Hô Tra

Máy đập lúa liên hoàn tổng hợp Thanh Tuyền
2200 (tự hành): Tốc độ: ⋚ 900  V/ph; Công suất: ⋚
15 Mã lực; Năng suất: ⋚  5 phút/ sào Bắc Bộ;
Động cơ dầu 1115 (D24); Nhiên liệu: dầu diesel;
Làm mát bằng két nước; Công suất: ~24 mã lực;
Khởi động: tay quay. Máy mới 100%

1

38 Giàng A Sấu x Hô Tra

Động cơ: KAMA 173 hoặc KM173 Hoặc KAMA (có đuôi
F hoặc FA hoặc k có)
- Nhiên liệu: dầu diesel
- Khởi động bằng dây dật
- Công suất: ~3.7kw
- Kích thước lối làm đất: ~1000
- Độ sâu lưỡi xới: ~100mm
- Hộp số: -1,0,1,2
- Xuất sứ: Trung Quốc mới 100%
- Phụ kiện kèm theo : Bánh lồng, bánh sới,bừa
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